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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến dạy, 
khuyến học, khuyến tài; chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ 
khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực đến năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 263/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài; chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đến năm 2015.
Điều 2. Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính chủ trì thực hiện các nội dung có liên quan và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án phê duyệt tại Điều 1.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN

Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài; chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đến năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần I
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Định hướng phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn”, đó là những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, với việc xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là yếu tố tiên quyết đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp cận trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.
Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức, công tác phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. 
Mặc dù trong thời gian qua tỉnh Sơn La đã ban hành một số chính sách về khuyến dạy, khuyến học, về công tác đào tạo bồi dưỡng công chức và cán bộ chính quyền cơ sở, chính sách về thu hút nhân lực trình độ cao, song quá trình thực hiện chính sách còn có những vướng mắc, khó khăn nhất định, một số chính sách đã bãi bỏ, thay thế. Để đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo nhân lực trình độ cao, thu hút nhân tài về tỉnh công tác đảm bảo nhân lực đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, việc hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài và chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh là cần thiết, nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao tỷ lệ người trong độ tuổi đi học; tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; đẩy mạnh thực hiện công bằng trong giáo dục và đào tạo; góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Công tác tham mưu ban hành chính sách 

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã ban hành một số chính sách về khuyến dạy, khuyến học; chính sách về đào tạo, bồi dưỡng công chức và cán bộ chính quyền cơ sở; chính sách thu hút lao động có trình độ cao nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực, cụ thể là:

Quyết định số 1104/2002/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức và chính quyền cơ sở tỉnh Sơn La. 

Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La.

Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La.

Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XII ban hành chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. 

Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2009 - 2016.

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020.

2. Kết quả thực hiện các chính sách 

a) Về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy học
Sau gần 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh, chính sách đã có những tác động tích cực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển: Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi tăng dần qua các năm; nội quy, nề nếp dạy học trong các nhà trường được duy trì ổn định; phong trào thi đua dạy tốt - học tốt dần đi vào chất lượng, hiệu quả; chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao. 

Từ năm 2008 đến 2013, ngân sách tỉnh đã chi: 21.108.700.000 đồng cho việc khen thưởng đối với 24.265 lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập; hỗ trợ 1.713 học sinh, sinh viên người dân tộc Mông, Dao, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Khơ Mú trúng tuyển qua các kỳ tuyển sinh vào cao đẳng, đại học. Số kinh phí đã chi trả từng năm như sau: Năm 2008 là 993.300.000 đồng; năm 2009 là 3.465.250.000 đồng; năm 2010 là 3.571.500.000 đồng; năm 2012 là 7.381.950.000 đồng.
b) Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức theo Quyết định số 1104/2002/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La
Trước thời điểm ban hành chính sách, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Sơn La còn rất thấp, năm 2001 lực lượng lao động chưa qua đào tạo chiếm 91,5%, lao động qua đào tạo chiếm 8,5%; năm 2005 tỷ lệ tương ứng là 87,12% và 12,88%; đến năm 2010 tỷ lệ tương ứng là 75% và 25%. Trong số lao động đã qua đào tạo thì hệ đào tạo nghề (gồm công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề) năm 2001 chiếm 57,95%; hệ giáo dục (gồm trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trên đại học) chiếm 42,05%; năm 2005 tỷ lệ là 57,3% và 42,7%; đến năm 2010 tỷ lệ là 62,21% và 37,79%.

Trình độ học vấn của nhân lực lao động tỉnh Sơn La trong những năm qua được nâng lên đáng kể: Năm 2001 tỷ lệ lao động chưa biết chữ chiếm 20,1%; lao động chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 27,5%; đến năm 2010 tỷ lệ giảm tương ứng xuống còn 15,65% và 24,51%. Năm 2001 tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm 17,8%; tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 8,3% đến năm 2010 tỷ lệ tăng tương ứng lên 20,47% và 9,85%.

Thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng công chức, cán bộ chính quyền cơ sở trong 10 năm qua tỉnh đã cử trên 11.500 lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 35.922 cán bộ, công chức, viên chức trong đó: Có 2.315 cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; 1.257 cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; 28.221 viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội và 4.129 cán bộ, công chức cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức tăng mạnh so với giai đoạn trước khi thực hiện các chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Về chính sách thu hút lao động có trình độ cao

Điều 8 Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La (được thay thế bằng Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút đầu tư; Quyết định số 199/2004/QĐ-UB đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007). 

Thực hiện chính sách thu hút lao động có trình độ cao, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh, đến nay trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng vào khối cơ quan quản lý Nhà nước, khối đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập được nâng cao. Trong tổng số 35.922 cán bộ, công chức của tỉnh có 371 người có trình độ đào tạo sau đại học, chiếm tỷ lệ 1,03% bao gồm 10 tiến sỹ, 225 thạc sỹ, 04 bác sỹ chuyên khoa II, 132 bác sỹ chuyên khoa I, tăng 190 người có trình độ sau đại học so với năm 2006. Các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ sau đại học từ nơi khác đến đã được tỉnh xác định phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ của địa phương làm cơ sở cho các ngành, các đơn vị xây dựng quy hoạch, tuyển chọn cán bộ và cử đi đào tạo.

d) Về chính sách khuyến học, khuyến tài 

Hội khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, khuyến khích nhân tài; tổ chức cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc vượt khó học giỏi.

Trong 5 năm từ 2009 đến 2012, các cấp Hội Khuyến học trong toàn tỉnh đã huy động được 15 tỷ 307 triệu đồng; đã cấp học bổng, trợ giúp, khen thưởng 31.032 lượt học sinh và 3.972 giáo viên với số tiền 13 tỷ 565 triệu đồng.

Năm 2008, quỹ khuyến học của các cấp hội toàn tỉnh đạt 2,1 tỷ đồng, đã khen thưởng, cấp học bổng cho 19.899 lượt học sinh và thầy giáo, cô giáo trong toàn tỉnh với số tiền 853 triệu đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng cho 260 học sinh các cấp và thầy giáo, cô giáo từ các nguồn tài trợ có địa chỉ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền 142 triệu đồng.

Năm 2009, quỹ khuyến học của các cấp hội toàn tỉnh đạt 3 tỷ 600 triệu đồng, đã khen thưởng, cấp học bổng cho 34.098 lượt học sinh và thầy giáo, cô giáo trong toàn tỉnh với số tiền 1 tỷ 8 triệu đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng cho 390 học sinh các cấp và thầy giáo, cô giáo từ các nguồn tài trợ có địa chỉ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền 169,707 triệu đồng.
Năm 2010, quỹ khuyến học của các cấp hội toàn tỉnh đạt 5 tỷ 320 triệu đồng, đã khen thưởng, cấp học bổng cho 8.098 lượt học sinh và thầy giáo, cô giáo trong toàn tỉnh với số tiền 2 tỷ 8 triệu đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng cho 987 học sinh các cấp và thầy giáo, cô giáo từ các nguồn tài trợ có địa chỉ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền 200 triệu đồng.
Năm 2011, quỹ khuyến học của các cấp hội toàn tỉnh đạt 8 tỷ 760 triệu đồng, đã khen thưởng, cấp học bổng cho 11.175 lượt học sinh và thầy giáo, cô giáo trong toàn tỉnh với số tiền 4 tỷ 8 triệu đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng cho 1.830 học sinh các cấp và thầy giáo, cô giáo.

Năm 2012, quỹ khuyến học của các cấp hội toàn tỉnh đạt 7 tỷ 560 triệu đồng, đã khen thưởng, cấp học bổng cho 9.276 lượt học sinh và thầy giáo, cô giáo trong toàn tỉnh với số tiền 3 tỷ 8 triệu đồng. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng cho 1.230 học sinh các cấp và thầy giáo, cô giáo.

Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, các ngành đã coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo, chính sách thu hút nhân tài.

Ngành Giáo dục và Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, khuyến khích nhân tài, những người công tác tốt, học sinh học giỏi. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, nhiều cán bộ quản lý ngành, cán bộ khoa học kỹ thuật, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghiệp vụ vững vàng.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách chưa sâu rộng, chưa bao quát hết các đối tượng được thụ hưởng; quy định các đối tượng thụ hưởng, điều kiện được thụ hưởng, định mức khen thưởng, hỗ trợ, thu hút trong các chính sách còn dàn trải chưa tập trung cao vào đối tượng người tài, người có trình độ chuyên môn cao, người có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động.

Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh mới được ban hành trong giai đoạn 2011 - 2020; lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao phân bố không đều ở các ngành, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, quản lý Nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể; thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao tại các ngành kỹ thuật, điện tử, tin học, công nghệ.

Một số cơ chế, chính sách đã ban hành còn mang tính chất xử lý tình huống, phải sửa đổi, bổ sung; một số chính sách phải bãi bỏ. Mức khen thưởng, mức hỗ trợ cho các đối tượng được quy định cụ thể, chưa được thay đổi theo sự biến động của giá cả thị trường nên tác dụng động viên, khuyến khích của chính sách chưa cao. 

Phân cấp quản lý nguồn kinh phí và thực hiện việc chi trả chế độ cho đối tượng được thụ hưởng chính sách chưa kịp thời làm giảm tác dụng động viên khuyến khích người dạy, người học có thành tích cao; chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao lên Sơn La công tác; thực tế những năm qua một số lượng không nhỏ học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La sau khi tốt nghiệp không trở về tỉnh công tác; một số cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ, tiến sỹ cũng không trở về cơ quan cũ công tác.

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:
Do đặc thù của tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; điều kiện địa lý, môi trường công tác không thuận lợi khó thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề; thu hút nhân tài tình nguyện cống hiến lâu dài ở địa phương. 

- Nguyên nhân chủ quan:

Chưa nghiên cứu có hệ thống để xây dựng chính sách đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp, mang nét đặc thù riêng của tỉnh; một số chính sách đã ban hành thiếu tính bền vững, chưa đủ sức hấp dẫn trong việc thu hút nhân tài; cơ chế thực hiện còn vướng mắc, công tác tuyển dụng, sắp xếp vị trí việc làm, chế độ đãi ngộ chưa đủ sức hấp dẫn. 
Cơ chế phân cấp, quản lý huy động nguồn kinh phí; mức chi khen thưởng, chi hỗ trợ còn thấp và thủ tục thực hiện việc chi trả chế độ cho đối tượng được thụ hưởng chính sách chưa được kịp thời làm giảm tác dụng động viên, khuyến khích đối với người học, công tác.

II. QUAN ĐIỂM
1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng:

“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn; đội ngũ doanh nhân và lao động lành nghề. Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội, có cơ chế chính sách thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân”.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII:

“… Tập trung kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ có trình độ cao, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện chuẩn hoá, trẻ hoá cán bộ theo tiêu chuẩn từng chức danh đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh”.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài; chính sách thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực mang nét đặc thù riêng của tỉnh tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đủ sức hấp dẫn để thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề; thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng trên cả 3 yếu tố cơ bản về sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và đảm bảo cơ cấu hợp lý theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội. 
Phát triển nguồn nhân lực trong mối quan hệ mật thiết giữa công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa, tiếp tục phân bổ lại dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm đạt tới sự phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn, giữa nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác tạo sự bứt phá mới về phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo theo chế độ cử tuyển, liên kết đào tạo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, quan tâm thực hiện tốt các chính sách đào tạo lao động, việc làm trong thanh niên, học sinh người dân tộc góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề đến nhận công tác và yên tâm cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực; theo trình độ đào tạo và phát triển các nhóm nhân lực, đặc biệt phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ người lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 40%. Đến năm 2015, đội ngũ cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học và trên đại học đạt 75%. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học và sau đại học từ 65 - 70%; đội ngũ công chức xã, phường đạt 90% trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 80% được đào tạo trung cấp lý luận và được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.

- Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; mở rộng, nâng cấp cơ sở đào tạo nghề; nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp để đến năm 2015 thu hút được 15% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề và đảm bảo học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có việc làm được doanh nghiệp và cơ quan sử dụng lao động đánh giá đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Quy hoạch, mở rộng quy mô hợp lý trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng. Nâng cấp trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La thành trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La; thành lập trường Đại học Sơn La trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sơn La. Đồng thời với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

- Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao; thu hút  công nhân lành nghề đến Sơn La tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ

1. Trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020; nhằm khuyến khích nhân tài, thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề đến công tác tại Sơn La theo các nội dung sau:  

- Chính sách thu hút đội ngũ trí thức trẻ, sinh viên mới ra trường.

- Chính sách thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật trình độ cao.

- Chính sách thu hút nghệ nhân, công nhân lành nghề.
2. Triển khai đồng bộ chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực được ban hành theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020.

a) Chính sách phát triển nguồn nhân lực theo ngành nghề, trình độ đào tạo
- Đào tạo nghề.

- Đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

b) Chính sách phát triển nguồn nhân lực theo ngành, lĩnh vực
- Nhân lực lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

- Nhân lực lao động trong lĩnh công nghiệp, xây dựng.

- Nhân lực lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

c) Chính sách phát triển các nhóm nhân lực đặc biệt
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức thuộc khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức thuộc khối chính quyền cấp tỉnh, huyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức cấp xã, phường.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ viên chức.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.

3. Trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã ban hành tại Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, theo hướng: Điều chỉnh bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách. Nâng mức thưởng, mức hỗ trợ để thực sự khuyến khích người có thành tích cao trong công tác, giảng dạy và học tập theo tỷ lệ % mức lương tối thiểu. 
V. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đổi mới công tác quản lý Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án. 
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách khuyến dạy, khuyến học; chính sách hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Sơn La. 

3. Thực hiện đồng bộ các chính sách của Nhà nước đã ban hành; bổ sung, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các bộ, công chức, viên chức.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo cử tuyển; công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số.

- Nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức khối đảng, đoàn thể, khối quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

- Ban hành cơ chế đặc thù của tỉnh về thực hiện: Chính sách tuyển dụng, tạo việc làm; chính sách hỗ trợ về nhà ở, điều kiện làm việc; các cơ quan đơn vị chủ động để dành tỷ lệ biên chế được giao để ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; thu hút chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ thạc sỹ, tiến sỹ có nguyện vọng cống hiến tại cơ quan, ngành, lĩnh vực trong tỉnh.

- Khuyến khích các huyện, thành phố xây dựng cơ chế đặc thù để đẩy mạnh phong trào khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài, thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi; thu hút nhân tài về địa phương công tác.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tăng cường quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động.

6. Giải pháp phát triển nhân lực: Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các chính sách, tích cực đổi mới công tác quản lý Nhà nước, nâng cao nhận thức, khả năng tổ chức về phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực; cải tiến, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Tổng dự kiến kinh phí giai đoạn 2013 - 2015: 65.000,0 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh: 48.500,0 triệu đồng; huy động xã hội hóa: 16.500,0  triệu đồng (không tính kinh phí chi cho công tác đào tạo, đào tạo lại hàng năm). 

2. Khái toán thực hiện các chính sách và phân kỳ thực hiện từng năm:
- Năm 2013: 11.500,0 triệu đồng (ngân sách tỉnh 7.000,0 triệu đồng, trong đó 7.000,0 triệu đồng thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học. Hội Khuyến học các cấp huy động xã hội hóa: 4.500,0 triệu đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài). 

- Năm 2014: 25.000,0 triệu đồng (ngân sách tỉnh 19.500,0 triệu đồng, trong đó 7.500,0 triệu đồng thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học; 12.000,0 triệu đồng thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Hội Khuyến học các cấp huy động xã hội hóa: 5.500,0 triệu đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài). 

- Năm 2015: 28.500,0 triệu đồng (ngân sách tỉnh 22.000,0 triệu đồng, trong đó 8.500,0 triệu đồng thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học; 13.500,0 triệu đồng thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Hội Khuyến học các cấp huy động xã hội hóa: 6.500,0 triệu đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài).

Khi Đề án được duyệt, hàng năm lập kế hoạch chi tiết thực hiện các chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng đảm bảo kịp thời, nhanh gọn đảm bảo tính thu hút, khuyến khích.
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2013 - 2014
Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020. 

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La ban hành tại Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XII. 

2. Năm 2014 - 2015
Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020 khi được ban hành. 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La ban hành tại Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 . 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút nhân tài. 

2. Sở Nội vụ

Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế tuyển dụng, tiếp nhận thu hút đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề tình nguyện đến công tác tại tỉnh Sơn La.
3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phân bổ kinh phí, bố trí nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện chính sách. Hướng dẫn quy trình, thủ tục, phân cấp quản lý, sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh đầu tư thực hiện các chính sách.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của các ngành, lĩnh vực; cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện các chính sách theo quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp đề xuất chính sách đối với công tác đào tạo nghề, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp đề xuất chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.
7. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu của Đề án.
8. UBND các huyện, thành phố
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn./.
	
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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